
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1653801015084 Lê Thị Kim Hoàng 14/04/1998 Bình Thuận Nữ 74-CLC41(D) Luật 2.84 Khá Khá
SV CLC chuyển về 

lớp đại trà

2 1853801011069 Châu Thái Diệu Hồng 01/01/2000 Quảng Nam Nữ 90-TM43 Luật 2.79 Khá Khá

3 1853801011096 Nguyễn Ngọc Phương Linh 28/02/2000 Bình Phước Nữ 90-TM43 Luật 2.63 Khá Khá

4 1853801012201 Trần Thị Ngọc Trâm 17/05/2000 Bình Định Nữ 91-DS43 Luật 2.75 Khá Khá

5 1853801012247 K' Sang 19/08/1998 Lâm Đồng Nam 91-DS43 Luật 2.20 Trung bình Trung bình

6 1853801015069 Tạ Thu Hiền 14/04/2000 Bình Phước Nữ 92-QT43 Luật 2.85 Khá Khá

7 1853801015109 Nguyễn Hạ Long 05/09/2000 Bình Thuận Nam 92-QT43 Luật 2.73 Khá Khá

8 1853801015123 Đỗ Hoài Nam 18/06/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 92-QT43 Luật 2.41 Trung bình Trung bình

9 1853801013036 Trần Hương Giang 14/12/2000 Kiên Giang Nữ 93-HS43A Luật 3.03 Khá Khá

10 1853801013190 Ngô Thị Thanh Trang 23/11/2000 Lâm Đồng Nữ 93-HS43B Luật 2.79 Khá Khá

11 1853801013229 La Quốc Duy 15/09/1999 Đắk Lắk Nam 93-HS43B Luật 2.79 Khá Khá

12 1853801014016 Đàng Thị Sinh Cô 10/02/2000 Ninh Thuận Nữ 94-HC43 Luật 2.88 Khá Khá

13 1953801011060 Lê Thị Hồng Hạnh 26/05/2001 Tiền Giang Nữ 102-TM44A Luật 2.88 Khá Khá

14 1953801011091 Trần Thị Thanh Hương 04/02/2001 Quảng Trị Nữ 102-TM44A Luật 3.01 Khá Khá

15 1953801011227 Mai Ngọc Quới 19/06/2001 Tiền Giang Nam 102-TM44B Luật 3.09 Khá Khá

16 1953801011231 Võ Thị Đỗ Quyên 26/01/2001 Đắk Lắk Nữ 102-TM44B Luật 2.67 Khá Khá

17 1953801011280 Hoàng Thị Thu 16/01/2001 Bình Thuận Nữ 102-TM44B Luật 2.90 Khá Khá

18 1953801011322 Phan Thanh Tuyền 20/09/2001 Sóc Trăng Nữ 102-TM44B Luật 3.21 Giỏi Giỏi

19 1953801012033 Nguyễn Hải Đăng 10/01/2001 Cà Mau Nam 103-DS44A Luật 3.60 Xuất sắc Xuất sắc

20 1953801012041 Lê Thị Kiều Diễm 21/02/2001 An Giang Nữ 103-DS44A Luật 2.77 Khá Khá

21 1953801012114 Trần Hoàng Kha 13/06/2001 Long An Nam 103-DS44A Luật 2.83 Khá Khá

22 1953801015067 Trần Minh Hậu 15/07/2001 Quảng Ngãi Nữ 104-QT44 Luật 2.79 Khá Khá

23 1953801015118 Trương Thị Cẩm Ly 01/01/2001 Bình Định Nữ 104-QT44 Luật 2.87 Khá Khá

24 1953801015142 Nguyễn Mộng Nghi 05/08/2001 An Giang Nữ 104-QT44 Luật 2.59 Khá Khá

25 1953801015186 Trần Thị Diễm Quỳnh 02/11/2001 Đắk Lắk Nữ 104-QT44 Luật 2.62 Khá Khá

26 1953801015225 Vương Minh Tiến 02/07/2001 TP. Hồ Chí Minh Nam 104-QT44 Luật 2.55 Khá Khá

27 1953801013025 Hoàng Kim Công 23/11/2000 Phú Thọ Nam 105-HS44(A) Luật 2.78 Khá Khá

28 1953801013026 Nguyễn Đăng Kim Cương 07/03/2001 Long An Nữ 105-HS44(A) Luật 2.66 Khá Khá

29 1953801013042 Phan Thị Lệ Duyên 12/12/2001 Đắk Lắk Nữ 105-HS44(A) Luật 2.44 Trung bình Trung bình

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2024
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stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

30 1953801013076 Phạm Thanh Hương 23/02/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ 105-HS44(A) Luật 2.60 Khá Khá

31 1953801013122 Trương Ngọc Thanh Ngân 12/02/2001 Đồng Nai Nữ 105-HS44(A) Luật 2.62 Khá Khá

32 1953801013133 Nguyễn Quang Ngòi 25/01/2001 Gia Lai Nam 105-HS44(A) Luật 2.67 Khá Khá

33 1953801013205 Đỗ Hoàng Anh Thi 12/06/2001 Bình Định Nữ 105-HS44(B) Luật 3.00 Khá Khá

34 1953801013216 Lê Thị Ngọc Thương 04/08/2001 Gia Lai Nữ 105-HS44(B) Luật 2.62 Khá Khá

35 1953801013228 Trương Thị Mỹ Tiên 10/12/2001 Bình Thuận Nữ 105-HS44(B) Luật 2.98 Khá Khá

36 1953801013275 Nguyễn Thị Bảo Yến 14/10/2001 Bến Tre Nữ 105-HS44(B) Luật 2.74 Khá Khá

37 1953801014034 Đỗ  Lê Duy 21/07/2000 Tây Ninh Nam 106-HC44(A) Luật 2.37 Trung bình Trung bình

38 1953801014114 Phan Diễm Mi 28/05/2001 Bình Phước Nữ 106-HC44(A) Luật 3.01 Khá Khá

39 1953801014116 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh 03/05/2001 Bình Phước Nam 106-HC44(A) Luật 2.93 Khá Khá

40 1953801014118 Phạm Bích Minh 28/11/2001 Quảng Ngãi Nữ 106-HC44(A) Luật 2.81 Khá Khá

41 1953801014185 Đặng Phương Quốc 22/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Nam 106-HC44(A) Luật 3.00 Khá Khá

42 1953801014200 Phan Minh Thắng 12/09/2001 Bình Định Nam 106-HC44(B) Luật 2.84 Khá Khá

43 1953801014246 Trần Hoài Bảo Trân 05/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ 106-HC44(B) Luật 2.26 Trung bình Trung bình

44 1953801014251 Ngô Vũ Thiên Trang 21/10/2001 Gia Lai Nữ 106-HC44(B) Luật 3.11 Khá Khá

45 1953801014255 Nguyễn Thị Thu Trang 26/03/2001 Gia Lai Nữ 106-HC44(B) Luật 2.70 Khá Khá

46 1953801012024 Mai Đặng Thái Bình 08/12/2000 Đắk Lắk Nam 109-CLC44(E)
Luật (Chất 

lượng cao)
2.74 Khá Khá

47 1953801012097 Huỳnh Gia Huy 30/11/2001 Bình Thuận Nam 109-CLC44(E)
Luật (Chất 

lượng cao)
2.55 Khá Khá

48 1953801012221 Trần Văn Bửu Quốc 26/11/2001 Quảng Nam Nam 109-CLC44(E)
Luật (Chất 

lượng cao)
2.78 Khá Khá

49 1953801015161 Võ Phạm Tuyết Nhi 21/05/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ 109-CLC44(E) Luật 2.66 Khá Khá
SV CLC chuyển về 

lớp đại trà

50 1953801014229 Ngô Đỗ Cẩm Tiên 13/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ 110-AUF44 Luật 2.75 Khá Khá
SV AUF chuyển về 

lớp đại trà

HIỆU TRƯỞNG

2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1953801090051 Lê Thị Phương Lan 10/08/2001 Quảng Nam Nữ 113-TMQT44
Luật Thương mại quốc 

tế
3.09 Khá Khá

2 1953801090113 Nguyễn Lê Bảo Trân 26/12/2001 Bình Thuận Nữ 113-TMQT44
Luật Thương mại quốc 

tế
2.91 Khá Khá

HIỆU TRƯỞNG

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB

_4

Xếp 

loại

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1853401010139 Hà Thị Như Quỳnh 05/01/2000 Bình Phước Nữ 95-QTKD43B
Quản trị kinh 

doanh
2.78 Khá Khá

2 1953401010011 Nguyễn Tấn Bảo 26/09/2001 Bình Phước Nam 108-QTKD44(A)
Quản trị kinh 

doanh
2.55 Khá Khá

3 1953401010075 Đậu Thị Mai Loan 19/10/2001 Đắk Lắk Nữ 108-QTKD44(A)
Quản trị kinh 

doanh
2.78 Khá Khá

4 1953401010086 Bùi Thị Mai 30/01/2001 Long An Nữ 108-QTKD44(A)
Quản trị kinh 

doanh
2.77 Khá Khá

5 1953401010089 Nguyễn Thị Trà My 24/07/2001 Quảng Ngãi Nữ 108-QTKD44(A)
Quản trị kinh 

doanh
2.52 Khá Khá

6 1953401010122 Ngô Thị Cẩm Phương 20/07/2001 Đắk Lắk Nữ 108-QTKD44(B)
Quản trị kinh 

doanh
2.52 Khá Khá

7 1953401010185 Nguyễn Thị Huyền Trân 21/04/2001
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ 108-QTKD44(B)

Quản trị kinh 

doanh
2.54 Khá Khá

8 1953401010205 Nguyễn Huỳnh Phương Uyên 25/02/2000 Bình Dương Nữ 108-QTKD44(B)
Quản trị kinh 

doanh
2.53 Khá Khá

9 1953401010165 Nguyễn Thị Thúy 17/10/2001
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ

109-

CLC44(QTKD)

Quản trị kinh 

doanh
3.08 Khá Khá

SV CLC chuyển về 

lớp đại trà

HIỆU TRƯỞNG

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB_

4
Xếp loại

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1652202010001 Nguyễn Thị Thúy An 07/06/1998 Gia Lai Nữ 77-LE41 Ngôn ngữ Anh 2.40 Trung bình Trung bình

2 1852202010043 Lê Ngọc Khuê Mai 02/03/2000 TP. Hồ Chí Minh Nữ 100-LE43B Ngôn ngữ Anh 3.18 Khá Khá

3 1852202010075 Nguyễn Thị Thảo Vy 13/10/2000 Đồng Nai Nữ 100-LE43B Ngôn ngữ Anh 2.79 Khá Khá

4 1952202010072 Nguyễn Thị Bảo Trân 25/06/2001 Tây Ninh Nữ 112-LE44(B) Ngôn ngữ Anh 2.95 Khá Khá

5 1952202010074 Lê Huỳnh Thùy Trang 05/05/2001 Bình Thuận Nữ 112-LE44(B) Ngôn ngữ Anh 2.73 Khá Khá

HIỆU TRƯỞNG

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2024
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 

4 

QTL

Xếp 

loại 

QTL

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

Luật

Xếp 

loại 

ngành 

Luật

Hạng tốt 

nghiệp 

ngành 

Luật

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

QTKD

Xếp loại 

ngành 

QTKD

Hạng 

tốt 

nghiệp 

ngành 

QTKD

Ghi 

chú

1 1751101030160
Trần Bùi Thị 

Thủy
Tiên 20/10/1999 Gia Lai Nữ

85-

CLC42(QTL

Quản trị - 

Luật
3.08 Khá 3.01 Khá Khá 3.13 Khá Khá

2 1853401020027 Phạm Thị Chúc Bình 30/10/2000 Vĩnh Long Nữ 96-QTL43A
Quản trị - 

Luật
2.56 Khá 2.50 Khá Khá 2.55 Khá Khá

3 1853401020029
Nguyễn 

Trường
Cảnh 20/10/2000 Bình Dương Nam 96-QTL43A

Quản trị - 

Luật
2.75 Khá 2.68 Khá Khá 2.80 Khá Khá

4 1853401020056
Nguyễn Thị 

Thúy
Hà 03/03/2000 Đắk Lắk Nữ 96-QTL43A

Quản trị - 

Luật
2.60 Khá 2.68 Khá Khá 2.52 Khá Khá

5 1853401020107
Nguyễn Thị 

Kim
Khôi 20/10/2000 Tiền Giang Nữ 96-QTL43A

Quản trị - 

Luật
2.73 Khá 2.67 Khá Khá 2.75 Khá Khá

6 1853401020138
Đoàn Nguyễn 

Hải
Long 07/03/2000 Bạc Liêu Nam 96-QTL43A

Quản trị - 

Luật
2.67 Khá 2.65 Khá Khá 2.61 Khá Khá

7 1853401020239 Hoàng Xuân Thảo 07/04/2000 Bình Thuận Nữ
97-

CLC43(QTL

Quản trị - 

Luật
2.85 Khá 2.81 Khá Khá 2.82 Khá Khá

HIỆU TRƯỞNG

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT VÀ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 01 NĂM 2024

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ - LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
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